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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 44 /2020/HS-PT 
Ngày: 20/5/2020 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Ông  Nguyễn Văn Tuấn. 

                               Bà    Bùi Thị Nghĩa. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Văn Chiến - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Võ Văn Thành - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 20/5/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 22/2020/TLPT-HS ngày 

18/3/2020 đối với bị cáo Trần Lê M do có   án   á       ị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ t ẩm số 17/2020/HS-ST ngày 07/02/2020 c a Tòa án nhân dân thành 

phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Lê M (Bo), sinh ngày 26/10/2001 tại K án  Hò ; nơi  ư trú: 172 

đườn  M, thôn X, xã V, t àn  p ố N, Khánh Hòa; quố  tị   Việt N m; dân tộ : 

Kinh;  iới tín : N m; tôn giáo: P ật  iá ; n  ề n  iệp: L   độn  tự d ; trìn  độ 

 ọ  vấn: 10/12; con ông Trần Xuân T  (1975) và  à Lê T ị Tuyết M (1982); 

tiền án, tiền sự:   ôn . Bị  á   ị áp dụn   iện p áp n ăn   ặn “Lệnh cấm đi 

khỏi nơi cư trú”,  ó mặt tại p iên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 00 p út n ày 05/6/2019, Đỗ Linh Nh và Phạm Thị Thúy A 

đi dự sinh nhật bạn tại thị trấn D. Tại đây, Nh và anh Lê Thanh H thì xảy ra mâu 

thuẫn do Nh cho rằng H điều khiển xe máy rọi đèn và  mặt Nh. S u đó, Nh gọi 

điện thoại cho Trần Lê M, H1 (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đến gặp 

H thì hai bên có xảy r   ìn   ãi n ưn  được mọi n ười   n n ăn nên Nh, M, H 



2 

 

bỏ đi tới quán  à p ê Mil n  trên đường L, p ường N, thành phố N. Tại quán cà 

phê thì Nh, M, H gặp Giã Tôn Q và Nguyễn Ngọc L nên Nh và M kể lại sự việc 

mâu thuẫn với H cho Q và L. Nghe xong, L gọi điện thoại cho H thì H hẹn ngày 

06/6/2019 gặp n  u để nói chuyện. 

Khoảng 15 giờ 00 ngày 06/6/2019, Nh, M, Q, L, H đến quán cà phê Milano 

gần siêu thị Big C, thành phố N. Tại đây, L gọi điện thoại cho H thì H có chửi 

mắng L nên L kể lại sự việc trên cho Nh, M, H, Q  ùn  n  e, s u đó cả nhóm 

thống nhất đi tìm đán  H. Q điều khiển xe máy chở L đi lấy  un    í. K i đến 

quán  à p ê Mil n , p ường N, thành phố N, L nói Q xuốn  xe đứng chờ rồi L 

điều khiển xe máy tới  ãi đất trống ở khu K, p ường N, thành phố N lấy một 

“đ  ”, s u đó qu y lại đón Q và đi về quán cà phê Milano gần siêu thị Big C. 

Cùng lúc này, Nh gọi điện thoại cho A đến quán cà phê rồi Nh nói với 

nhóm L, M, Q, H nơi  ặp anh H là tiệm cắt tóc H ở địa chỉ 628C đường L, xã V, 

thành phố N. S u đó, A cùng với Lê Thị Thanh Th, 01 n ười nữ và 02 nam 

thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đến quán cà phê Milano gần siêu thị 

Big C chở Nh đi đến tiệm cắt tóc H. 

Tại tiệm cắt tóc H, A, Nh gặp anh H và chị Lê Thu H1 thì xảy ra ẩu đả, xô 

xát giữa A và H1. Nh thấy vậy nên đi r    ỏi tiệm cắt tóc nhặt một cụ  đá và  

tiệm đán  H t ì được mọi n ười   n n ăn. 

Lúc này, Q điều khiển xe máy chở M ngồi giữa, L ngồi sau cầm một “đ  ” 

tới tiệm cắt tóc thì thấy  á   ên đ n  đán  n  u. D   ó  àn  ạc từ trước nên L 

cầm một “đ  ” và đi và  tiệm cắt tóc chém 01 nhát vào tay anh H  ây t ươn  

tích. Nh xôn  và  dùn    ân đá và  n ười anh H 01  ái. S u đó n óm Nh bỏ đi 

còn anh H đượ  đư  đi  ấp cứu tại Bệnh viện Đ       tỉnh Khánh Hòa. 

Kết luận  iám định pháp y về t ươn  tí   số 169/TgT ngày 13/6/2019 c a 

Trung tâm Pháp y - Sở y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tỷ lệ tổn t ươn   ơ t ể do 

t ươn  tí    ây nên đối với Lê Thanh H là 35%. 

Ngày 19/6/2019, anh Lê Thanh H  ó đơn yêu  ầu khởi tố vụ án hình sự. 

Tại Cơ qu n Cản  sát điều tra - Công an thành phố N, Nguyễn Ngọc L, Giã 

Tôn Q, Đỗ Linh Nh, Trần Lê M đã    i n ận hành vi phạm tội n ư trên.  

Bản án số 17/2020/HS-ST ngày 07/02/2020 c a Tòa án nhân dân thành phố 

N, tỉnh Khánh Hòa áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 (viện dẫn điểm a, i khoản 1 

Điều 134); điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 90; Điều 91; 

Điều 101 c a Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Trần Lê M 03 năm 03 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. N  ài r  án sơ t ẩm còn quyết định về 

trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo. Trong vụ án này còn có các bị 

cáo Đỗ Linh Nh, Nguyễn Ngọc L, Giã Tôn Q n ưn   á   ị cáo này không kháng 

cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

Ngày 19/02/2020 bị cáo Trần Lê M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định: 

Hành vi c a bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân 
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dân. K i được bị cáo Nh r  đi đán  n  u, mặc dù không có mâu thuẫn n ưn   ị 

cáo vẫn cùng các bị  á    á  đi tìm đán   n  H, hành vi c a bị cáo thể hiện tính 

 ôn đồ, mức hình phạt cấp sơ t ẩm áp dụn  là đã tươn  xứng với hành vi phạm 

tội c a bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo c a bị 

cáo, giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Đơn  háng cáo c a bị cáo Trần Lê M còn trong hạn luật định nên hợp lệ để 

xem xét. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Lê M từ chối luật sư và xin được tự bào chữa cho 

bản thân. Xét thấy việc từ chối luật sư  à    ữa c a bị cáo là tự nguyện, không 

bị ai ép buộ    y  ăm dọa, phù hợp với quy định c a pháp luật hiện hành. Hội 

đồng xét xử  ăn  ứ Điều 77 c a Bộ luật tố tụng hình sự xét xử vụ án theo quy 

định chung. 

[2] Về nội dung: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Lê M đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội n ư  ản án sơ t ẩm đã nêu, lời khai c a bị cáo phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác đã đượ  Cơ qu n Cản  sát điều tra thu thập. N ư vậy,  ó đ   ăn 

cứ để kết luận: Bản án số 17/2020/HS-ST ngày 07/02/2020 c a Tòa án nhân dân 

thành phố N, tỉnh Khánh Hòa đã xét xử bị cáo Trần Lê M về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 (viện dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 

134) c a Bộ luật hình sự năm 2015 là  ó  ăn  ứ, đún  p áp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo: 

Xét thấy hành vi c a bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang bất 

ổn trong quần chúng nhân dân. Mặc dù không có mâu thuẫn n ưn  bị cáo vẫn 

cùng các bị  á    á  đi tìm đán   ị hại. Hành vi c a bị cáo thể hiện tín  ôn đồ, 

xem t ường pháp luật nên cần xử phạt nghiêm. Hội đồng xét xử xét thấy mức 

hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụn  là đã tươn  xứng với hành vi phạm tội c a bị 

cáo, quá trình tranh tụng tại cấp phúc thẩm không làm phát sinh tình tiết giảm 

nhẹ nà    á  nên   ôn   ó  ơ sở chấp nhận kháng cáo c a bị cáo. 

Các quyết định khác c a bản án sơ t ẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã  ó  iệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo phải nộp 

tiền án phí hình sự phúc thẩm t e  quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn  ứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 356 c a Bộ luật tố 

tụng Hình sự. 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Lê M và giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 (viện dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 134); 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 90; Điều 91; Điều 101 c a 

Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Lê M. 

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo Trần Lê M 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về 

tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. 

2. Bị cáo Trần Lê M phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác c a bản án sơ t ẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã  ó  iệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư p áp tỉnh Khánh Hòa; 
- TAND TP. N; 

- VKSND TP. N;  

- Công an TP. N; 

- Chi cục THADS TP. N;        
- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu  ồ sơ; Án văn; Văn p òn . 

                                                                      Nguyễn Tuấn Long 

 


